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Xây dựng bảng giá các loại đât áp dụng từ ngày 01/01/2026

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Căn cử Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đắt đai số
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bắt động sản số

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6

năm 2024;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 thảng 02 năm

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

сủаCăn cứ Nghị quyết sổ: 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 06 năm 2025

Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chinh cấp tỉnh; Nghị quyết số1658/NQ-
UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 Ủy ban thường vụ quốc hội về việc sắp
xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh  Căn cứ Nghị định số
71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giả đât;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính
quyễn địa phương 02 cấp, phân quyển, phân cấp trong lĩnh vực đât đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 08 năm 2025 của

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 23/9/2024 của thường trực hội

đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Danh mục Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định những nội dung được giao tại các Luật, Nghị định,
Thông tư;

Căn cú Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh; số 48/2024/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc

kéo dài thời gian áp dụng và sửa đổi, bồ sung một số điều của Quyết định số

31/2019/QĐ-UBND; so 19/2025/QĐ-UBND ngày 21/03/2025 của UBND tỉnh
Bắc Ninh về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Quyết định số 48/2024/QĐ-
UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kéo dài thời gian áp
dụng và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021



của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban hành quy định Bảng giá đắt giai đoạn
2022-2024 tinh Bắc Giang Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban hành quy định Bảng gia
đất giai đoạn 2022-2024 tỉnh Bắc Giang; số 40/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng
11 năm 2024 Sưa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 72/2021/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban
hành quy định Bảng giả đất giai đoạn 2022-2024 tinh Bắc Giang;

Thực hiện Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành Sở Nông
nghiệp và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn sô

2135/UBND-KTTH ngày 5/9/2025 của Chủ tịch v/v triên khai xây dựng Bảng

giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Thông báo số 280/TB-KL ngày 6/11/2025
Kết luận sốcủa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải tại Hội nghị trực

tuyến chỉ đạo đôn đốc tiến độ triển khai Chiến dịch “làm giàu, làm sạch"
CSDL đất đai và xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh

bảng

thảoSở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng báo cáo thuyết minh dự
giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,

như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TÉ- XÃ HỘI, TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ
DỤNG ĐÁT ĐAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐÁT TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH

1. Vị trí địa lý

Bắc Ninh vị trí nằm trong Vùng thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm
Bắc bộ và thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng;

Tỉnh Bắc Ninh có vị trí địa lý: phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía tây
giáp thủ đô Hà Nội; phía nam giáp thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, phía

bắc giáp tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Thái Nguyên; có diện tích tự nhiên khoảng
4.713,75 km², dân số: 3.619.433 người, có tổng số 99 xã, phường.

2. Về kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm¹

2.1. Sản xuất công nghiệp

- Tính chung 10 tháng, chỉ số IIP ước tăng 16,45%, trong đó: Ngành công
nghiệp chế biến chể tạo là ngành chiểm tỷ trọng lớn tiếp tục giữ vững vai trò
quan trọng với mức tăng 16,6%; khai khoáng giảm 8%; sản xuất và phân phổi
điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,73%; cung câp
nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 20,53%. Chỉ tiết theo
ngành kinh tế cấp 2, một số ngành có mức tăng cao so với cùng kỳ như: Sản

xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 27,6%; sản xuất

trang phục tăng 19,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc săn (trừ máy móc,
thiết bị) tăng 16,74%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,73%. Ở chiều ngược lại,
còn nhiều ngành có chỉ số IIP giảm do còn gặp nhiều khó khăn, một số ngành có

mức giảm nhiều như: Khai thác than cứng và than non ước giảm 7,97% do ảnh
hưởng của mưa lũ gây khó khăn cho việc khai thác và do năm 2025 Công ty

Than 45 không gia hạn thêm giấy phép khai thác lộ thiên chỉ còn khai thác hâm
lò nên sản lượng giảm; in, sao chép bản ghi các loại ước giảm 17,12%; sản xuất

1 Báo cáo số 101/BC-TKT ngày 31/10/2025 của Thống kê tỉnh



thiết bị điện ước giảm 44,29% chủ yếu do năm 2025 các công ty sản xuất tầm
pin năng lượng mặt trời bị giảm đơn hàng, cùng với chính sách thuề đổi ứng của

Mỹ các công ty gặp khó khăn trong việc xuất hàng sang thị trường Mỹ.
2.2. Đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Trong 10 tháng, toàn tỉnh đã thu hút được trên 16,22 tỷ USD; trong
cấp mới 180 dự án DDI với số vốn đăng ký 270.126,5 tỷ đồng; 312 dự án FDI

với số vốn đăng kỷ 1.676,2 triệu USD; điểu chỉnh 149 dự án trong nước, vốn

đó

đăng ký bổ sung 11.424,6 tỷ đồng; 222 dự án FDI tổng vốn tăng thêm là 3.416,2
triệu USD. Tháng 10, toàn tỉnh có 612 doanh nghiệp thành lập và chỉ nhánh,
văn phòng đại diện 258 địa điểm kinh doanh với tổng vốn đăng ký 9.620 tỷ
đồng; lũy kể 10 tháng, có 6.060 doanh nghiệp thành lập và 392 chỉ nhánh, văn

phòng đại diện và 2.400 địa điểm kinh doanh, vốn đăng kỷ trên 101.504 tỷ đồng.

2.3. Thực hiện vốn đầu tư 10 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân
sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 13.458,9 tỷ đồng đạt 66,2% kế
hoạch năm và tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2024.

2.4. Tài chính, ngân hàng

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 10 tháng ước đạt 48.761 tỷ đồng, bằng
106,4% so với dự toán giao năm 2025, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất 10 tháng ước đạt 15.822,3 tỷ đồng, bằng 170,1% so

với dự toán và tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ;

- Thu tiển thuê đất ước đạt 919 tỷ, tăng 24,2%;

-Thu từ thuế, phí 10 tháng ước đạt 32.938,9 tỷ đồng, bằng 90,2% dự toán

và tăng 11,7% so với cùng kỳ.

- Hoạt động ngân hàng Trong 10 tháng các ngân hàng thương mại trên địa
bàn tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong việc cắt giảm chi
phí, thủ tục vay vốn, mở rộng đổi tượng khách hàng, thực hiện đa dạng hóa các
sản phẩm dịch vụ. Mức lãi suất huy động tiền gửi tối đa kỳ hạn từ 1-6 tháng là
5%/năm và mức lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biển từ 4- 7,5%/năm... Tông
nguồn vốn huy động ước tính đến 30/10/2025 đạt 393 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7%
so với tháng trước và tăng 13,5% so với thời điểm 31/12/2024.

Công tác cho vay: Ước tính đến 30/10/2025 dư nợ toàn tỉnh đạt 373 nghìn

tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 21% so với thời điểm 31/12/2024.
2.5. Thương mại, dịch vụ, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh vân

được cụng ứng dồi dào, giá cả hàng hóa ôn định phục vụ tôt nhu câu của người

dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tiếp tục duy trì

mức tăng khá cao so với cùng tháng năm trước. Chỉ sô giá tiêu dùng giá thực
phẩm và vật liệu xây dựng tăng do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và số 11, tính
chung 10 tháng, chỉ số CPI bình quân tăng 2,79% so với cùng kỳ năm trước.

3. Công tác Quản lý quy hoạch, đất đai

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cơ bản



là cơhoàn thành hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn,

sở pháp lý quan trọng để đẩy nhanh tiển độ thực hiện, phát huy cao nhất hiệu
quả các dự án trọng điêm trên địa bàn tỉnh, trong đó có sân bay Gia Bình và
tuyến đường trọng điểm kết nổi Bắc Ninh - Hà Nội, đường sắt đô thị Bắc Ninh

kết nối với thủ đô Hà Nội, v.v... tạo động lực phát triên đột phá trong giai đoạn

mới. Thành lập Tổ chỉ đạo rà soát quy hoạch tỉnh để đánh giá và định hướng các

nội dung quan trọng của Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất.

- Hoàn thành lập danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sửu dụng đất, phê

duyệt Kể hoạch sử dụng đất của cấp huyện (trước khi sáp nhập) làm căn cứ thu

hổi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyền mục đích sử dụng đất; Tập trung

tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bôi thường, giải phóng mặt

bằng, tái định cư để đầy nhanh tiển độ các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, trọng

điểm của tỉnh như dự án đường vành đai 4, sân bay Gia Bình.

- Hoàn thành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành

Luật Đất đai và các Nghị định; Hoàn thành việc kiểm kê đất đai toàn tỉnh (gồm 99

xã, phường); Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyền mục đích sử dụng đât, xác
định giá đât đê tạo nguôn thu lớn cho ngân sách.

II. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BÁT ĐỘNG SẢN NĂM 2024 VÀ 10 THÁNG
ĐẦU NĂM 2025

1. Thông tin chung về thị trường bất động sản cả nước

1.1. Năm 20242.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về công bố tình hình kinh tế – xã

hội quý IV và năm 2024 thì tông sản phâm trong nước (GDP) quý IV/2024 ước

tỉnh tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước và duy trì xu hướng quý sau cao hơn

quý trước (quý I tăng 5,98%, quý II tăng 7,25%, quý III tăng 7,43%). Trong đó,

khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,35%, đóng góp 44,03%. Vôn đầu tư

thực hiện toàn xã hội năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 3.692,1 nghìn

đồng, tăng 7,5% so với năm 2023, đồng thời vốn FDI thực hiện tại Việt Nam
năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay (khu vực có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài đạt 608,6 nghìn tỷ đồng, chiểm 16,5% và tăng 10,6%).

ty

Theo nhận định của các Tổ chức, chuyên gia nghiên cứu kinh tế thì năm

2024, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục,

thương mại toàn cầu vẫn bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định, bất ổn địa

chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật
liệu,... tạo áp lực lên lạm phát, tăng trưởng toàn cấu chậm lại. Tuy nhiên, Chính

phủ Việt Nam đã có những chính sách, điều hành linh hoạt, hành động cụ thê,

kịp thời hiệu quả cùng sự đồng hành của Quốc hội, theo đó kinh tế Việt Nam đã

hóa giải được những khó khăn, bất cập trong năm 2024, đồng thời sẽ có nhiều

triển vọng đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 ở mức cao, tạo nền tảng

và gia tốc để kinh tế Việt Nam vươn mình trong kỳ nguyên mới.

Trong năm 2024, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các

Bộ, ngành tích cực nghiên cứu, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách để đảm bảo

2 Báo cáo số 21/BC-BXD ngày 24/01/2025 của Bộ Xây dựng



tính đồng bộ, liên thộng của hệ thống pháp luật liên quan đến đât đai, xây dựng,
nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo bạn hành các Nghị
định hướng dẫn Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để có
hiệu lực ngày 01/8/2024. Bên cạnh đó là hàng loạt các chỉ đạo, điêu hành kịp

thời, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành thông
qua các nghị quyết, chỉ thị, công điện, quyết định, kết luận hội nghị, cuộc họp,
văn bản chỉ đạo điều hành, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn đổi với lĩnh
vực bất động sản và một số lĩnh vực khác có tác động tương hỗ đến lĩnh vực bất
động sản (như: tín dụng, trái phiếu,..). Tất cả điều này đã tạo ra các xung lực
mới, có tác động tích cực tới thị trường bắt động sản.

Do đó, nguồn cung bất động sản năm 2024 tăng trưởng và có nhiều dự án

quy mô lớn mở bán vào thời điểm cuối năm cùng các chính sách thanh toản ưu

đãi, linh hoạt,... Lượng giao dịch trong năm 2024 tiếp tục tăng trưởng ôn định
khi nguồn cung được cải thiện cả về lượng và chất; nhu cầu mua bắt động sản,

bao gồm cả để ở và đầu tư vẫn cao tăng. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vân

đang rất khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở vừa túi tiên; giá đât,

giá nhà ở tăng cao, nhất là giá nhà chung cư và giá đất nền tại một số địa
phương do nhiều dự án còn bị đình trệ vì vướng mắc pháp lý; vướng mắc trong
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, xác

định giá đất, tính tiền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch,...

a. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại

Cả nước có 79 dự án được cấp phép mới với quy mô khoảng 38.345 căn;

có 69 dự án hoàn thành xây dựng với quy mô khoảng 23.041 căn; có 204 dự án

đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Số liệu cụ thể như sau:

Đủ điểu kiện bán nhà ở

Được cấp phép hình thành trong trong Hoàn thành

lai
TT

Sô
Số lượng dự

án

Quy mô

(căn)
lượng

dự án

Quy mô

(căn)

Sô lượng

dự án

Quy mô

(căn)

Quý I 19 9.774 38 5.527 10 886

Quy II 19 10.230 50 13.167 6 5.005

Quý III 23 11.669 55 21.374 16 3.314

Quý IV 18 6.672 61 13.163 34 13.836

Cả năm 79 38.345 204 53.231 69 23.041

b. Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công

nhân khu công nghiệp

Trong năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn

thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23
dự án với quy mổ 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng
khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án



được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng
khoảng 101% so với năm 2023).

c. Đối với dự án được chuyền nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự
xây dựng nhà ở

cóCả nước có 68 dự án hoàn thành với quy mô vào khoảng 7.717 lô/nền;

59 dự án được cấp phép mới với quy mô vào khoảng 11.147 lô/nền. Số liệu cụ
thể như sau:

Được cấp phép Hoàn thành
TT

Số lượng dự án Quy mô (căn) Số lượng dự án Quy mô (căn)

Quý I 12 925 21 2.332

Quý II 16 1.882 20 1.979

Quý III 24 5.456 7 236

Quý IV 7 2.884 20 3.170

Că năm 59 11.147 68 7.717

Về tổng thể, nguồn cung bất động sản trong năm 2024 (số lượng dự án
nhà ở thương mại được cập phép mới) có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2023.

d. Lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền

Theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, lượng

giao dịch bất động sản cụ thể như sau:

Trong năm 2024, lượng giao dịch chung cự và nhà ở riêng lẻ thành
vào khoảng 125.545 căn; lượng giao dịch đất nền vào khoảng 412.448 lô/nên.

công

Sô liệu cụ thê như sau:

TT Chung cư và nhà ở riêng lê Đất nền

Quý I 35.853 97.695

Quy II 25.885 124.991

Quý III 38.398 102.966

Quý IV 25.409 86.796

Cả năm 125.545 412.448

Như vậy, lượng giao dịch nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ năm 2024
bằng khoảng 98,5% so với năm 2023, lượng giao dịch đất nền bằng khoảng
133,6% so với năm 2023.

đ. Về tổn kho bất động sản

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý IV/2024 vào khoảng
17.058 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư
1.072 căn; nhà ở riêng lẻ 11.218 căn; đất nền 4.768 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ

trọng tổn kho chủ yểu ở phân khúc bất động sản là nhà ở riêng lẻ và đất nền của

các dự án.



quýLượng tồn kho bất động sản tại các dự án tiếp tục giảm so với
III/2024, trong đó, phân khúc nhà chung cư bằng khoảng 22,87% so với quý
III/2024; phân khúc đất nền bằng khoảng 52,98% so với quý III/2024 và phân
khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 91,58% so với quý III/2024.

Nhìn chung, trong năm 2024, lượng tổn kho bất động sản trong các dự án

đổi với các phân khúc nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ và phân khúc đất nền có xu

hướng giảm.

e. Về giá giao dịch

với

Chung cư: Giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn như: thành phô Hà Nội
và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Năng đã tăng cao hơn nhiều so

năm 2023; theo các phân khúc, cụ thể như sau: Phân khúc bình dân có giá dưới
45 triệu đồng/m²; Phân khúc trung cấp có giá khoảng từ 45–70 triệu đồng/m²;
Phân khúc cao cấp có giá khoảng từ 70 đến trên 100 triệu đồng/m²; Phân khúc

siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án có giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m².

Đổi với bắt động sản công nghiệp: Trong năm 2024, nguồn cung bắt động
sản công nghiệp năm 2024 tiếp tục có sự tăng trưởng tôt, đặc biệt tại khu vực

phía Bắc có nhiều dự án mới được phê duyệt đầu tư, khởi công mới, công suât

cho thuê và tỷ lệ lập đây tại các khu công nghiệp trong năm 2024 nhìn chung

vẫn ổn định, tại các khu công nghiệp trọng điểm miền Bắc tỷ lệ lấp đầy đạt trên

83% trong khi tại thị trường phía Nam đạt trên 90%. Đôi với thị trường nhà kho,
xưởng xây sẵn, tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp miền Bắc đạt
khoảng 73% với nhà kho xây sẵn và 85% với nhà xưởng xây săn; tại khu vực
phía Nam tỷ lệ này lần lượt đạt khoảng 62% đổi với nhà kho và 85% đổi với nhà

xưởng: Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng - tỉnh Bắc Giang có giá cho thuê
135$/m²/kỳ hạn; Khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng - tỉnh Bắc Giang có giá
cho thuê 140$/m²/kỳ hạn; Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu A - Bắc

Ninh có giá cho thuê 100$/m²/kỳ hạn; Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2

- tỉnh Bắc Ninh có giá cho thuê 130$/m²/kỳ hạn; KCN Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

giá khoảng 160 USD/m²; KCN Tam Dương (Vĩnh Phúc) giá khoảng 145
USD/m²; KCN Nam Định giá khoảng 80-90 USD/m²

Giá cho thuê nhà kho và nhà xưởng xây sẵn bình quân tại các khu công

nghiệp phổ biến hiện nay là khoảng 3,5+5,5 USD/m²/tháng. Giá cho thuê nhà
xưởng xây sẵn tại một số khu công nghiệp như sau: Tại khu công nghiệp VSIP -
Hải Dương có giá cho thuê khoảng 4,5 USD/m2/tháng; Khu công nghiệp Yên

Mỹ 2 - Hưng Yên có giá cho thuê khoảng 4 USD/m²/tháng; KCN Mỹ Phước 3,
Bình Dương có giá cho thuê từ 3,8-5,5 USD/m²/tháng; KCN Thuận thành (Bắc

Ninh) giá khoảng 4,5-5 USD/m²/tháng; KCN Sông Công (Thái Nguyên) giá
khoảng 3,9-4,3 USD/m²/tháng; KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) giá khoảng 5,3-5,5

USD/m²/tháng...

1.2. Trong 9 tháng đầu năm 2025

a) Quý I/20253

3 Báo cáo số 51/BC-BXD ngày 07/5/2025 câu Bộ Xây dựng



Số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang
triển khai, đã hoàn thành và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trong

Quý I/2025.

* Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại

- Hoàn thành: có 14 dự án với quy mô khoảng 3.813 căn, bằng 140% so với

cùng kỳ năm 2024, cụ thể: tại miền Bắc2 có 08 dự án; miền Nam3 có 06 dự án.

- Được cấp phép mới: có 26 dự án với quy mô khoảng 15.780 căn, số lượng
dự án được cấp phép mới bằng 144% Quý IV/2024 và băng 136% so với cùng kỳ
năm 2024, cụ thể: tại miền Bắc có 15 dự án4, tại miên Trung có 07 dự ản5, tại
miển Nam có 04 dự án.

- Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai: có 59 dự án với quy mô

khoảng 19.760 căn, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương
lai bằng 96,7% với Quý IV/2024 và băng 155,2% so với cùng kỳ năm 2024, cụ thê:

tại miền Bắc có 38 dự án, miền Trung có 14 dự án, miên Nam có 7 dự án.

- Đang triển khai xây dựng: có 994 dự án với quy mô khoảng 399.873 căn.

*Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân

khu công nghiệp: Kết quả triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội trong Quý I năm

2025

Trên địa bàn cả nước đã có 19 dự án nhà ở xã hội dành cho đổi tượng thu

nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 16.805 căn đã hoàn thành và

cấp phép xây dựng, cụ thể như sau:

- Đã hoàn thành 11 dự án với quy mô 4.155 căn;

- Đã được cấp phép, khởi công xây dựng 08 dự án với quy mô 12.650 căn.

Lũy kể thực hiện Để án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho

đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, trên

địa bàn cả nước đã có 657 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô

597.152 căn, trong đó:

- Số lượng dự án hoàn thành: 103 dự án với quy mô 66.755 căn.

- Số lượng dự án đã khởi công xây dựng: 140 dự án với quy mô 124.352 căn.

- Số lượng dự án đã được chập thuận chủ trương đâu tư: 414 dự án với quy
mô 406.045 căn.

Về triển khai thực hiện gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội Qua

tổng hợp, đến nay mới có 38/63 UBND tinh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông
tin điện tử về danh mục dự án tham gia Chương trình với tổng số 97 dự án. Doanh số

giải ngân của Chương trình đạt 3.402,51 tỷ đồng bao gồm: 2.944,42 tỷ đồng cho chủ

đầu tư tại 21 dự án; 458,09 tỷ đồng cho người mua nhà tại 19 dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đề
người dân tự xây dựng nhà ở Trong quý 1/2025, theo tổng hợp số liệu các địa
phương báo cáo Bộ Xây dựng, tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng
để chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở như sau:



- Hoàn thành: có 17 dự án với quy mô khoảng 4.414 lô/nền, bằng 85% so với

Quý IV/2024 và bằng 80,95% so với cùng kỳ năm 2024.

- Đang triển khai xây dựng: có 490 dự án với quy mô khoảng 19.058 lô/nền,
bằng 98,59% so với Quý IV/2024 và băng 94,4% so với cùng kỷ năm 2024.

- Được cấp phép mới: có 11 dự án với quy mô khoảng 3.400 lô/nền, bằng
157,1% so với Quý IV/2024 và bằng 91,6% so với cùng kỳ năm 2024.

*Về tổn kho bất động sản:

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 1/2025 vào khoảng
23.400 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đât nên), trong đó: chung cư

2.339 căn; nhà ở riêng lẻ 9.376 căn; đất nền 11.685 nên.

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án tiếp tục giảm so với quý IV/2024

tuy nhiên không đồng đều trong các loại hình bất động sản, phân khúc nhà ở riêng
lẻ bằng khoảng 83,5% so với quý IV/2024 trong khi phân khúc nhà chung cư và

đất nền còn cao hơn so với quý IV/2024.

*Giá nhà ở và một số loại bất động sản

Đổi với căn hộ chung cư Giá căn hộ chung cư Quý I/2025 tại các đô thị lớn

như: thành phổ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Năng, thành phố

Hải Phòng nhìn chung không có nhiều biển động so với Quý IV/2024; theo các

phân khúc, cụ thể như sau: Phân khúc bình dân có giá dưới 45 triệu đồng/m2 ; Phân
khúc trung cấp có giá khoảng từ 45–70 triệu đồng/m2 ; Phân khúc cạo câp có giả

khoảng từ 70 đến trên 100 triệu đồng/m2; Phân khúc siêu sang đã xuất hiện ở một
vài dự án có giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2

Trong Quý I/2025, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tinh, thành

phổ lớn (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) thì giá căn hộ chung cư tại

các đô thị lớn đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024

Đối với nhà ở riêng lẻ, đất nền Giá giao dịch nhà ở và đất nền trong Quý
I/2025 tại các địa phương có nhiều biến động hơn so với quý trước, do thông tin sát

nhập các tỉnh thành. Tại các tỉnh thành có thông tin là nơi đặt cơ quan hành chính

mới, mặt băng giá bị đây lên cao và lượng giao dịch cũng có xu hướng tăng (tại
Bắc Giang, giá đất tại một số khu vực thuộc TP. Bắc Giang tăng trên 20% so với
thời điểm cuổi năm 2024; Tại Phú Thọ, tại một sô khu dân cư, thậm chỉ cả khu đô

thị bị bỏ hoang nhiều năm tại khu vực Vân Phú, Trưng Vương, Thọ Sơn, Thanh
Miếu, Gia Cẩm giá đất rao bán tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước; Tại Hải

Phòng, giá cả lô đất tại Kiến Thụy, An Đồng, Thủy Nguyên được rao tăng 15-20%

so với cuối năm 2024; Tại Đồng Nai, giá rao bán đất nền thời điểm tháng 3/2025

tại một số khu vực thuộc Nhơn Trạch tăng khoảng 20-30%, có nơi tăng trên 40%

so với cùng kỳ năm 2024). Đặc biệt thời điểm này đã xuất hiện đât nên có tình
trạng tăng nhanh cục bộ ở một số địa phương như Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình,

Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai..... Tuy nhiên sự tăng về giá và lượng
này có yếu tổ do giao dịch đầu cơ và tiểm ấn nhiều rủi ro cho thị trường. Trước tình

trạng đó, cơ quan quản lý tại địa phương đã đưa cảnh báo tới người dân cần thận
trọng với những thông tin không chính thống đồng thời triển khai các biện pháp
kiểm soát, tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn.



b) Quý II/20254

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi và chuyển mình sau giai
đoạn khó khăn, thị trường bất động sản tiếp tục giữ vai trò là một trong những động
lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế. Quý II/2025 chứng kiện
nhiều chuyển biển tích cực, thể hiện qua sự gia tăng của số lượng dự án được cập
phép mới – đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và đất nền, đáp ứng phần nào nhu
cầu thực và cấp thiết của người dân.

Tổng hợp nguồn cung các dự án nhà ở và dự án đầu tư hạ tầng để chuyển
nhượng quyên sử dụng đât cho người dân xây dựng nhà ở như sau:

(1) Được cấp phép mới: Tổng số có 58 dự án với quy mô 16.627 căn/lô nền

(bằng 128,9% so với Quý 1/2025).

(2) Đang triển khai xây dựng: Tổng số có 1.517 dự án với quy mô 544.059
căn/lô nền (bång 93,4% so với Quý I/2025).

(3) Đủ điều kiện đưa vào kinh doanh (bao gồm bất động sản hoàn thành và bắt
động sản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai): Tổng số có 157 dự án

với quy mô 52.223 căn/lô nền (băng 155,4% so với Quý I/2025).

Lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền

Trong Quý II năm 2025, lượng giao dịch bất động sản (căn hộ chung cư, nhà
ở riêng lẻ và đất nền) tiếp tục có xu hướng tăng. Trong Quý II/2025 có khoảng
157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với quý I/2025 (Quý 1/2025 có khoảng 134.634

giao dịch), trong đó:

- Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ: có 34.461 giao dịch thành

công (băng 102,61% so với quý I/2025 và băng 133,1% so với cùng kỳ năm 2024).

- Lượng giao dịch đất nền: có 122.560 giao dịch thành công (bằng 121,3% so
với quý I/2025 và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2024).

Về tổn kho bất động sản

Trong Quý II năm 2025, lượng tồn kho bắt động sản cụ thể như sau:

- Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý II/2025 vào khoảng trên

25.294 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư
3.287 căn; nhà ở riêng lẻ 10.290 căn; đất nền 11.717 nền.

- Lượng tồn kho bất động sản có xu hướng tăng nhẹ so với quy I/2025, trong
đó: đối với loại hình nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 109% so với quý I/2025, đât nên

bằng 100,3% so với quý I/2025 và chung cư bằng 140,5% so với quý I/2025.

Về giá giao dịch

Với các chỉ đạo cụ thể quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ
Xây dựng và các Bộ ngành địa phương, tình hình giá bất động sản đã ổn định
không còn hiện tượng tăng nóng như cuối năm 2024. Nhìn chung, giá bất động sản,
nhà ở tại các địa phương cơ bản ổn định, một số khu vực dự án có mức tăng nhẹ so
với Quý I/2025

Đối với đất nền
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Thời điểm cuối quý 1/2025 đã xảy ra hiện tượng sốt đất nền cục bộ tại một số
địa phương như (như Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đông
Nai,...). Giá đất nền tại các địa phương này tăng nhanh trước thông tin sáp nhập

các tỉnh thành và sắp xếp lại đơn vị hành chính mới. Các giao dịch trong thời gian

này chủ yếu là các giao dịch đầu cơ. Trước tình hình đó, các cơ quan quản lý tại các
địa phương đã đưa cảnh báo tới người dân đồng thời triển khai các biện pháp kiểm
soát, tăng cường công tác quản lý thị trường bât động sản trên địa bàn. Do vậy, giá
chuyền nhượng đất nền đã được các địa phương kiểm soát. Mặt bằng giá rao
chuyên nhượng đất nên tăng nhẹ khoảng từ 3-5% so với Quý I/2025.

c) Quý III/20255

Theo đó, Tình hình thị trường bất động sản Quý III/2025 như sau:

(1) Nguồn cung dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và đất nền (chuyển
nhượng QSDĐ có hạ tâng đê người dân xây dựng nhà ở)

Tổng số nguồn cung các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và dự ản

đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng

nhà ở trong quý III/2025 như sau:

- Được chấp thuận chủ trương đầu tư: 113 dự án nhà ở thương mại.

- Được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ
đầu tư không thông qua đấu thẩu: 93 dự án nhà ở xã hội.

- Đang triển khai xây dựng: tổng số có 1.779 dự án với quy mô khoảng

842.659 căn, lô/nền, trong đó: nhà chung cư 306.663 căn, nhà ở riêng lẻ 444.324
căn và đất nền chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở 91.672 lô/nền.

- Đã hoàn thành xây dựng: tổng số có 78 dự án với quy mô khoảng 27.949

căn, lô/nền, trong đó: nhà chung cư 17.194 căn, nhà ở riêng lẻ 6.257 căn và đât

nền chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở 4.498 lô/nền.

- Đủ điều kiện bản nhà ở hình thành trong tương lai (gồm nhà ở thương

mại, nhà ở xã hội): tổng số có 92 dự án với quy mô khoảng 37.987 căn, trong đó

nhà chung cư 22.210 căn, nhà ở riêng lẻ 16.777 căn.

Số liệu cụ thể đối với từng loại hình bất động sản như sau:

(1.1) Đổi với dự án phát triên nhà ở thương mại

- Được chấp thuận chủ trương đâu tư: 113 dự án.

- Đang triển khai xây dựng: 1.231 dự án với quy mô vào khoảng

618.371 căn, trong đó có 174.047 căn chung cư, 444.324 căn nhà ở riêng lẻ.

- Đã hoàn thành xây dựng: 21 dự án với quy mô vào khoảng 9.496 căn,
trong đó có 3.239 căn chung cư, 6.257 căn nhà ở riêng lẻ (bằng 200% so với quý
2 năm 2025 và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2024).

- Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai: 79 dự án với quy mô

vào khoảng 32.4449 căn, trong đó có 15.649 căn chung cư, 16.800 căn nhà ở riêng

(bằng 102,6% so với quý 2 năm 2025 và băng 143% so với cùng kỳ năm 2024).lė (

Bộ Xây dựndựng
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(1.2) Đổi với dự án nhà ở xã hội

1.2.1. Tình hình thực hiện Đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai
đoạn 2021-2030:

- Lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai

quy mô 637.048 căn, trong đó:

- Được chấp thuận chủ trương đầu tư: 380 dự án với quy mô 388.090 căn.

- Đang triển khai xây dựng: 151 dự án với quy mô 132.616 căn.

- Hoàn thành: 165 dự án với quy mô 116.342 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương

đầu tư đến năm 2025 đạt 60% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án (đầu tư xây
dựng khoảng 1.062.200 căn).

1.2.2. Kết quả triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội trong Quý
năm 2025

- Riêng trong quý III năm 2025, tình hình triến khai thực hiện nhà ở
hội như sau:

III

xã

- Được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ

đầu tư không thông qua đấu thầu: 93 dự án.

- Được cấp phép, khởi công xây dựng: 27 dự án với quy mô 19.664 căn. -

Đã hoàn thành (hoàn thành toàn bộ và một phần): 19 dự án với quy mô khoảng
13.955 căn.

- Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai: 13 dự án với quy mô

vào khoảng 5.561 căn.

(1.3). Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử
dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở

- Được cấp phép xây dựng mới: 26 dự án với quy mô 4.889 lô/nền (bằng
130% so với Quý II/2025 và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2024).

lô/nền.

so với

dự án

- Đang triển khai xây dựng: 397 dự án với quy mô khoảng trên 91.672

- Đã hoàn thành xây dựng: 38 dự án với quy mô 4.498 lô/nền (bằng 100%

cùng kỳ năm 2025).

2. Thông tin về thị trường Bất động sản tỉnh Bắc Ninh cũ.

2.1. năm 20246

Tình hình chung của thị trường bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh cả năm 2024:

- Số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư: 06

+ Khu nhà ở tại thôn Đồng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình;

+ Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Mỹ Thôn, xã Xuân Lai,

huyện Gia Bình;

+ Khu nhà ở tại thôn Lê Lợi, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Khu B);

6 Công văn số 4445/QLN-SXD ngày 26/12/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũ



+ Khu nhà ở để đấu giá quyển sử dụng đất tại thôn Thanh Gia, xã Quảng
Phú, huyện Lương Tài;

+ Khu nhà ở khu phố Doãn Thượng, phường Xuân Lâm, thị xã Thuận
Thành;

+ Khu nhà ở phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành;

- Số lượng dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang
triển khai, đã hoàn thành: Số lượng dự án bất động sản đang triển khai: 120 dự án.

- Số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương
lai: 06 Dự án với tổng số 1341 căn hộ và nhà ở.

+ 48 căn hộ tại công trình toà nhà xã hội 07 tấng thuộc Dự án đầu tư xây
dựng Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 3, phường Tân Hông, thành phô Từ Sơn;

+ 04/61 đất ở thuộc Dự án ĐTXD Nhà ở xã hội phục vụ KCN tại phường
Hồ;- 658 căn hộ của 07 khối nhà A, B,C,D,E.F và G thuộc dự án ĐTXD khu

nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City;

+328 căn hộ tại công trình toà nhà T1 và T2 thuộc dự án đầu tư xây dựng
Khu nhà ở xã hội Quề Võ HillView;

+ công trình khổi nhà M (176/198 căn hộ) thuộc dự án ĐTXD khu nhà ở

xã hội tại xã Yên Trung và xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong;

+ 127/801 lô đất ở thuộc Dự án ĐTXD khu đô thị và Dịch vụ Từ Sơn.

- Lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng
lẻ, đất nền chuyển nhượng: Chung cư: 1411 căn. Đất nền: 6931 căn. Nhà ở riêng
lẻ: 2760 căn. Tổng giá trị giao dịch: 17.246.294.211.000 đông.

- Giá nhà ở và một số loại hình bất động sản khác (chung cư, nhà ở riêng
lê, đất nền, nhà ở xã hội): Giá bán nhà ở trên địa bàn dao động cụ thể: Nhà ở

riêng lẻ từ 10 - 100 triệu/m2; chung cư nhà ở xã hội từ 11 - 15 triệu/m2; Chung
cư thương mại từ 16-32 triệu/m2; Đất nền dự án từ 15 - 40 triệu/m2.

- Tồn kho bất động sản: Tồn kho 9830 căn.

Biếu dự án phát triển nhà ở thương mại

Dự án nhà ở TM

Đã lựa chọn Nhà
Quy mô đầu tư

Tên Dự án Địa điểm
STT

Diện
tích

(m2)

|Tổng mức
|đâu tư (tỷ

đồng)

Đã được

chấp thuận
CTĐT

Chi

Đầu
thâu

Đầu

giá

định

nhà

đâu tư

470/QD-

1
Khu nhà ở tại

thôn Đồng Lâm,

Khu nhà ở để đấu

giá quyên sử dụng

xã Quỳnh Phú,

|huyện Gia Bình;
20.238 126.145 UBND ngày

12/9/2024

2
đấttại thôn Mỹ

xã Xuân Lai,

huyện Gia Bình;
16.628 123.086

469/QD-

UBND ngày
12/9/2024

Thôn,

3 Khu nhà ở tại thôn xã Nhân 37.185 184.186 468/QĐ-



4

Lê Lợi,

Khu nhà ở để đầu

giá quyền sử dụng

Thăng,

huyện Gia Bình

(Khu B);

xã Quảng Phú,

| đấttại thôn Thanh huyện Lương Tài;
Gia,

Khu nhà ở khu

20.405 164.697

UBND ngày
12/9/2024

359/QĐ-

UBND ngày
18/7/2024

357/QĐ-
5 phổ Doãn

phường Xuân
Lâm, thị xã 23.783 199.187

Thượng, Thuận Thành;

UBND ngày

18/7/2024

6
Khu nhà ở,

phường Hà Mãn

| phường Hà Mãn,
thị xã Thuận Thành

72.304 857.637

357/QĐ-

UBND ngày
18/7/2024

Tống 190.543 1654.938

Dự án được cấp phép

Dự án nhà ở TM

Được cấp phép Đang triển khai
Hình thành trong

tương lai đủ đk
Hoàn thành

trong năm trong năm trong năm
bán trong năm

Số Số Số Sô
Đơn Số Số Số Số Số Số Số

lượng Số lượng |lượn lượn g
vị lượ lượng lượng lượng lượ

nhà
báo ng chung |riêng

lượn

g dự
chung nhà ng

cáo dự cư cư riêng lẻ dự

lượng

chung
cu

lượ
nhà g nhà

riêng ng chun riêng
dự

le án le g cu lé
án (căn) (căn) (căn) án (căn) án

(căn) (căn) (căn) (căn)

120 1213 128

120 1213 128Tông

60

90

Dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng
nhà ở

Dự án cho phép chuyến nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây
dựng nhà ở

Đơn vị
báo cáo

Được câp phép mới

trong quý
Đang triên khai trong Hoàn thành trong|
năm 2024 quy

Số lượng Số lượng

dự án (ô/nền)
Số lượng
dự án

Số lượng
(ô/nền)

Số lượng

dự án

Số lượng
(ô/nền)

15 1682

Tỗng 15 1394
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